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Câu 1. [Mức độ 1] Tập nghiệm S  của bất phương trình    1 1

2 2

log 1 log 2 1x x    là 

A.  2;S   . B.  ;2S   . C. 
1

;2
2

S
 

  
 

. D.  1;2 . 

Câu 2. [Mức độ 1] Cho  
4

0

d 16f x x  , khi đó  
2

0

2 df x x  bằng 

A. 32 .   B. 8 . C. 16 . D. 4 . 

Câu 3. [Mức độ 1] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 

A. 
3 3y x x  . B. 

2 3y x x  . C. 
4 23y x x  . D. 

3

x
y

x



. 

Câu 4. [Mức độ 1] Nghiệm của phương trình 12 5x   là 

A. 2log 5x  . B. 21 log 5x   . C. 21 log 5x    . D. 51 log 2x    . 

Câu 5. [Mức độ 1] Cho hàm số  f x  có đạo hàm trên đoạn    1;2 , 1 1f   và  2 2f   thì 

 
2

1

df x x  bằng 

A. 1.   B. 1 . C. 3 . D. 
7

2
. 

Câu 6. [Mức độ 1] Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau: 
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Điểm cực đại của hàm số là 

A. 5x  .  B. 2x  . C. 0x  . D. 1x  . 

Câu 7. [Mức độ 1] Với là các số thực ,a bdương tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  ln . ln lna b a b  .  B.  ln . ln .lna b a b . 

C. 
ln

ln
ln

a a

b b
 .  D. ln ln ln

a
b a

b
  . 

Câu 8. [Mức độ 1] Cho đường thẳng   cắt mặt cầu  ;S O R . Gọi d  là khoảng cách từ O  đến  . 

Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. d R .  B. d R . C. d R . D. 0d  . 

Câu 9. [ Mức độ 1] Cho khối lăng trụ tứ giác có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 , chiều cao bằng 6 . 

Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng 

A. 96 .   B. 16 . C. 24 . D. 32 . 

Câu 10. [ Mức độ 1] Trong không gian Oxyz cho mặt cầu    
2 2 2( ) : 1 2 5S x y z     . Toạ độ tâm I  

và bán kính R của mặt cầu  S  là 

A.  1;2;0 , 5I R  .  B.  1;2;0 , 5I R  .  

C.  1; 2;0 , 5I R   .  D.  1; 2;0 , 5I R    

Câu 11. [ Mức độ 1] Đặt 3log 2a  , khi đó 16log 27 bằng 

A. 
3

.
4

a
   B. 

4
.

3

a
 C. 

4
.

3a
 D. 

3
.

4a
 

Câu 12. [ Mức độ 1] Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a . Thể tích khối lăng 

trụ đã cho bằng 

A. 
3 3

6

a
V  . B. 

3 3

12

a
V  . C. 

3 3

2

a
V  . D. 

3 3

4

a
V  . 

Câu 13. [ Mức độ 1] Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 a  và có bán kính đáy bằng a . Độ 

dài đường sinh của hình nón bằng  

A. 2a .   B. 
3

2

a
. C. 2 2a . D. 3a . 

Câu 14. [Mức độ 1] Trong không gian Oxyz , mặt phẳng   : 2 1 0P x z    có một vectơ pháp tuyến là 

A.  2 0;1; 2n   . B.  3 1; 2;0n   . C.  1 1;0; 2n   . D.  4 1; 2;1n   . 

Câu 15. [ Mức độ 1] Tập xác định của hàm số 
2 3( 2)y x x    là 

A. D  .   B. (0; )D   . 

C. \{ 1;2}D   .  D. ( ; 1) (2; )D      . 
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Câu 16. [Mức độ 2] Trong không gian Oxyz , góc giữa hai mặt phẳng  Oxz  và   : 1 0P x y    bằng 

A. 60o .   B. 135o
. C. 45o

. D. 90o
. 

Câu 17. [Mức độ 1] Đạo hàm của hàm số 5xy   là 

A. 
15xy x   . B. 5 ln5xy  . C. 5xy  . D. 

5

ln5

x

y  . 

Câu 18. [Mức độ 2] Nếu  
2

0

d 5f x x



  thì  
2

0

2sin df x x x



    bằng 

A. 7.   B. 5
2


 . C. 3. D. 5  . 

Câu 19. [Mức độ 1] Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ? 

A.

2

2
.

1

x
y

x



 B.

2 3 2
.

1

x x
y

x

 



 C.

2 1.y x   D.
1

x
y

x



. 

Câu 20. [ Mức độ 2] Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 212 10y x x    trên đoạn  0;6  đạt được tại điểm 

A. 6x  . B. 0x  . C. 26x   . D. 6x  . 

Câu 21. [Mức độ1] Từ các chữ số 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số 

khác nhau?  

A. 
2

7C .   B. 
72 . C. 27 . D. 

2

7A . 

Câu 22. [ Mức độ 1] Cho cấp số cộng 
n
u  với 

1
2u  và công sai 3.d Giá trị của 

3
u  bằng 

A. 18 .   B. 8 . C. 6 . D. 11. 

Câu 23. [ Mức độ 1] Cho hàm số 
3 5y x x   có đồ thị  C . Số giao điểm của  C  với trục hoành là 

A. 3 .   B. 1. C. 0 . D. 2 . 

Câu 24. [ Mức độ 1] Cho hàm số  y f x có đạo hàm   2' 3 ,f x x x   . Khẳng định nào dưới đây 

là đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0 . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; . 

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;  . D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;  . 

Câu 25. [ Mức độ 1] Cho hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ sau. Hỏi 

hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?  

 

A.  0;1 . B.  ;1 . C.  1;1 . D.  1;0 . 

  

http://www.vinastudy.vn/
http://www.vinastudy.vn/


Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12  
www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64    

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn                                          Liên hệ:  0832.64.64.64           -Trang4 

Câu 26. [Mức độ 2] Cho hàm số bậc ba  y f x có đồ thị là đường cong như hình bên. 

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là 

A. 1 .   B. 1. C. 2 . D. 3 . 

 

Câu 27. [ Mức độ 1] Họ nguyên hàm của hàm số ( ) xf x e x   là 

A.
 

2e C.x x   B. 
21

e C.
2

x x   C. 
21 1

e C.
1 2

x x
x

 


 D. e 1 C.x   

Câu 28. [ Mức độ 1] Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a  và chiều cao bằng 2a . Thể tích của 

khối chóp đã cho bằng 

A.
 

34a .   B. 
32

3
a . C. 

32a . D. 
34

3
a . 

Câu 29. [Mức độ 2] Biết 
4

0

.cos 2x xdx a b



  , với ,a b  là các số hữu tỷ. Giá trị 2S a b   bằng 

A. 0 .   B.1. C.
1

2
. D.

3

8
. 

Câu 30. [Mức độ 2] Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường 

thẳng 
2y x x   và 0y   quay quanh trục Ox  bằng 

A. 
3


.   B. 

15


. C. 

30


. D. 

5


. 

Câu 31. [Mức độ 2] Cho lăng trụ tam giác đều .ABC A B C    có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo 

hình vẽ).  

 

Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( )A BC  và ( )ABC  bằng 
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A. 
2 3

3
.  B. 

21

7
. C. 

2 7

7
. D. 

21

3
. 

Câu 32. [Mức độ 2] Cho hàm số  f x  có đạo hàm     2 1 2f x x x x     với mọi x R . Số điểm 

cực tiểu của hàm số đã cho là 

A. 0 .   B. 3 . C. 1. D. 2  

Câu 33. [Mức độ 2] Cho hàm số bậc ba y f x có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu 

giá trị nguyên của tham số m  để phương trình f x m  có 3 nghiệm thực phân biệt. 

 

A. 4 .   B. 5 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 34. [Mức độ 1] Một tổ có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 học 

sinh trong đó có 2 học sinh nam. 

A.12 .   B. 72 . C. 36 . D. 18 . 

Câu 35. [Mức độ 2] Tích tất cả các nghiệm của phương trình 2 2

2 0l g (8og lo ) 3x x    bằng  

A.12 .   B. 2 . C.
 
4 . D.8 . 

Câu 36. [Mức độ 2] Cho lăng trụ .ABC A B C   , biết đáy ABC  là tam giác vuông tại A , 

, 2AB a AC a  . Hình chiếu vuông góc của 'A  lên mặt phẳng ( )ABC  là điểm I thuộc cạnh BC . 

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  A BC  bằng  

A. 
2

3

a
.   B. 

3

2

a
. C. 

3

a
. D. 

2 5

5

a
. 

Câu 37. [Mức độ 2] Trong không gian Oxyz , mặt phẳng ( )P  đi qua hai điểm    1;2;0 , 2;3;1A B  và 

song song với trục Oz  có phương trình là 

A. 1 0x y   . B. 3 0x y   . C. 3 0x z   . D. 3 0x y   . 

Câu 38. [Mức độ 2] Một hình nón ( )N  có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân với cạnh góc 

vuông bằng 2a . Thể tích của khối nón ( )N  bằng 

A. 
3

3

a
.   B. 

3

2

a
. C. 3a . D. 

32

12

a
. 

Câu 39. [Mức độ 3] Có bao nhiêu số nguyên x  thoả mãn 3log 2log 9 5 0xx     ? 

A. 79 .   B. 80 . C. 81. D. 27 . 
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Câu 40. [Mức độ 3] Cho hàm số  y f x  liên tục trên , có đồ thị  C  và có đạo hàm cấp hai 

 " 6 12f x x  . Biết đồ thị  C  đi qua điểm  2;2M   và tiếp tuyến của  C  tại M  là đường thẳng 

: 2 6d y x  . Khi đó giá trị của  3f  bằng  

A. 137 .   B. 135 . C. 131. D. 129 . 

Câu 41. [Mức độ 3] Cho hàm số   4 3 21

4
y f x x ax bx cx     . Hàm số  y f x có đồ thị như hình 

vẽ sau: 

 

Số điểm cực trị của hàm số  21y f x   là 

A. 5 .   B. 3 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 42. [Mức độ 3] Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2km, anh dự định chèo 

thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B 

cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4km ( hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc 

6km/h và chạy bộ trên bờ với vận tốc là 10km/h. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất 

phát đến được điểm B là 

A. 40 phút. B. 44 phút. C. 30 phút. D. 38 phút. 

 

 

Câu 43. [Mức độ 3] Cho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a , khoảng cách giữa cạnh 

bên SA  và cạnh đáy BC  bằng 
3

4

a
. Thể tích khối chóp .S ABC  bằng 

A. 
33 3

4

a
. B. 

3 3

4

a
. C. 

3 3

6

a
. D. 

3 3

12

a
. 
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Câu 44. [ Mức độ 3] Cho hàm số  y f x  không âm thỏa mãn điều kiện      2' 2 1f x f x x f x   

và 0x  ,  0 0f  . Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường 

  , 0, 0, 3y f x y x x     quay quanh trục Ox  bằng 

A. 
333

5
.   B. 

333

5


. C. 

1270890

35


. D. 

 11 11 2 11

3


. 

Câu 45. [Mức độ 3] Cho 
3

3
0

sin
d 3

2cos

x x
x a b

x



  , với  là các số hữu tỉ. Giá trị của  bằng  

A. .   B. . C. . D. . 

Câu 46. [ Mức độ 2] Trong không gian Oxyz , gọi  P  là mặt phẳng đi qua điểm  1;4; 3A   và chứa 

trục Ox . Mặt cầu  S  có tâm  1;2;1I  và tiếp xúc với mặt phẳng  P  có phương trình là: 

A.      
2 2 2

1 2 1 4x y z      .  B.      
2 2 2

1 2 1 4x y z      . 

C.      
2 2 2

1 2 1 2x y z      .  D.      
2 2 2

1 2 1 2x y z      . 

Câu 47. [ Mức độ 4] Có bao nhiêu cặp số nguyên  ;x y thỏa mãn 0 2023x   và 

 2log 2 2 2 4yx x y    ? 

A. 2022.  B. 6.  C. 2023. D. 4.  

Câu 48. [Mức độ 3] Cho hình nón đỉnh S , đường cao SO . Gọi A  và B  là hai điểm thuộc đường tròn 

đáy hình nón sao cho khoảng cách từ O  đến AB  bằng a  và góc SAO  bằng 030 , góc SAB  bằng 060 . 

Diện tích xung quanh hình nón bằng 

A. 
2 6a . B. 

22 3a  C. 
2 3a  C. 

2 6

2

a
.  

Câu 49. [Mức độ 4] Trong không gian Oxyz , cho ba điểm      1;4;5 , 3;4;0 , 2; 1;0A B C   và mặt cầu 

       
2 2 2

: 1 1 3 4S x y z      , điểm N  thay đổi trên mặt cầu  S . Gọi ,M m  lần lượt là giá trị 

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 23P NA NB NC   . Giá trị M m  bằng 

A. 125 .   B. 120 . C. 80 . D. 85 . 

Câu 50. [Mức độ 4] Cho hàm số  f x  liên tục trên . Biết rằng  2023 0f    và   0,f x x    . 

Xét hàm số    2cot 2cot 2024h x f x x    trên khoảng  0; . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A.    1 2 0h h  .  B.    2 3 0h h  . 

C. 0
2 4

h h
    

    
   

.  D. 0
6 4

h h
    

    
   

. 

 

Thầy Trần Lê Cường  

,a b a b

1

12

7

12

5

6

1

6

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Họ và tên:.........................................................................Ngày học:........................................................ 

Câu 1: Cho cấp số nhân  nu  có 1 2u  , công bội 3q  . Hỏi 100u  bằng bao nhiêu? 

A. 992.3 . B. 1003.2 . C. 993.2 . D. 1002.3 . 

Câu 2: Cho hàm số 4 23 2023y x x    có đồ thị  C . Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị  C  tại điểm có 

hoành độ bằng 1  là: 

A. 10 .  B. 2 . C. 10 . D. 2 . 

Câu 3: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 

Hàm số  y f x  đạt cực tiểu tại điểm 

A. 1x  . B. 3x   . C. 1x   . D. 2x  . 

Câu 4: Tập xác định của hàm số  
1

52y x   là. 

A.  2; . B.  2; . C. . D.  \ 2 . 

Câu 5: Đạo hàm của hàm số  ln 3 1y x   là 

A. 
 

2

3

3 1
y

x
 


. B. 

3

3 1
y

x
 


. C. 

ln 3

3 1
y

x
 


. D. 

1

3 1
y

x
 


. 

Câu 6: Đặt 2 2log 3 , log 5a b  . Khi đó 5log 3  bằng 

A. a b . B. ab . C. 
b

a
. D. 

a

b
. 

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 
1

sin 2 d cos2
2

x x x C  . B. sin 2 d cos 2x x x C   . 

C. 
1

sin 2 d cos 2
2

x x x C   . D. sin 2 d 2cos 2x x x C  . 

Câu 8: Biết    
2 2

1 1

d 2, d 3f x x g x x   . Khi đó     
2

1

2 df x g x x  bằng 

TÀI LIỆU TOÁN LỚP 12 
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A. 1.  B. 8. C. 4 . D. 1 . 

Câu 9: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình dưới đây? 

 

A. 
1

2

x
y

x





. B. 3 12 1y x x   . C. 4 24 1y x x   . D. 4 24 1y x x    . 

Câu 10: Hàm số nào trong các hàm số sau có bảng biến thiên như hình bên 

 

A. 
1

2

x

y
 

  
 

. B. 
1

3

logy x . C. 2logy x . D. 2xy  . 

Câu 11: Nghiệm của phương trình 1 23 9x x   là 

A. 1x  . B. 1x   . C. 
1

4
x  . D. 

1

3
x  . 

Câu 12: Thể tích của khối trụ có chiều cao bằng 3a  và bán kính đáy bằng a  là 

A. 39 a . B. 3a . C. 36 a . D. 33 a . 

Câu 13: Thể tích của khối cầu có bán kính 2a  bằng 

A. 332 a . B. 332

3
a . C. 34

3
a . D. 34 a . 

Câu 14: Cho hình nón có độ dài đường sinh 6l  , bán kính đáy 4r  . Diện tích xung quanh của hình 

nón đã cho bằng 

A. 36 .  B. 48 . C. 12 . D. 24 . 

Câu 15: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông, cạnh huyền BC a . Hình chiếu vuông góc 

của S  lên mặt  ABC  trùng với trung điểm BC . Biết SB a . Số đo của góc giữa SA  và mặt phẳng 

 ABC  bằng 

A. 60 .  B. 45 . C. 30 . D. 90 . 

Câu 16: Cho hàm số ( )y f x  có  2 3f   . Đặt    2 1g x f x  , giá trị  1g  bằng 

A. 3 .  B. 6 . C. 1. D. 12 . 
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Câu 17: Trên 
9

0;
4

 
 
 

 phương trình 
1

sin
5

x   có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1.  B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà chỉ có chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau? 

A. 840.  B. 4536. C. 756. D. 5040. 

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình    3 3

4 4

log 2 1 log 2x x    là 

A. 
1

;1
2

 
 
 

. B.  1; . C.  2;1 . D. 
1

;
2

 
 
 

. 

Câu 20: Cho hàm số  f x  có đạo hàm     2 1 4f x x x    với mọi x . Hàm số    g x f x   

có bao nhiêu điểm cực đại? 

A. 3 .  B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 21: Nếu hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng  1;2  thì hàm số  2y f x   đồng biến trên 

khoảng nào trong các khoảng sau đây? 

A.  1;2 . B.  3;0 . C.  2;4 . D.  1;4 . 

Câu 22: Cho hàm số 
2

1

x
y

x





. Chọn khẳng định đúng: 

A. Hàm số đồng biến trên . B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1  . 

C. Hàm số nghịch biến trên . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1  . 

Câu 23: Đồ thị hàm số
2

2

2 3

2

x x
y

x x




 
 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

A. 3.  B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 24: Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị như hình bên. Hỏi phương trình   
2

4f x   có bao 

nhiêu nghiệm thực? 

 

A. 4.  B. 5. C. 2. D. 3. 

Câu 25: Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
3 1

3

x
f x

x





 trên đoạn [0;2]  bằng 

A. 
16

3
 . B. 

14

3
. C. 

16

3
. D. 

14

3
 . 
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Câu 26: Biết 

1

2

0

1
d ln 2 ln 3

3 2
x a b

x x
 

   với ,a b  là các số nguyên. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. 2 0a b  . B. 2a b   . C. 2 2a b  . D. 2a b  . 

Câu 27: Phương trình 5log 5.log 1x x   có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc đoạn [ 10;10] ? 

A. 10 .  B. 8 . C. 9 . D. 21 . 

Câu 28: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2log (9 2 ) 3x x    bằng 

A. 3 .  B. 0 . C. 4 . D. 2 . 

Câu 29: Diện tích tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số 4 22 3y x x    bằng 

A. 
1

2
.  B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Câu 30: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh .a  Cạnh bên 6SA a  và vuông 

góc với đáy  .ABCD Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng 

A. 2 2a . B. 22 a . C. 28 a . D. 24 a . 

Nên diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng 2 24 8 .R a   

Câu 31: Xét ,a b  là các số thực dương thỏa mãn 2 44log 2log 1a b  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 4 2a b  . B. 4 1a b  . C. 4 2 2a b  . D. 4 2 4a b  . 

Câu 32: Cho khối lăng trụ tam giác .ABC A B C   . Biết thể tích khối chóp . 'A BA C  bằng 12, thể tích khối 

lăng trụ đã cho bằng 

A. 18 .  B. 72 . C. 24 . D. 36 . 

Câu 33: Cho hàm số , ,a b c  là các số thực dương khác 1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số 

, ,x x xy a y b y c   . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 

A. c b a  . B. c a b  . C. a c b  . D. a b c  . 

Câu 34: Cho hàm số  y f x có đạo hàm trên  \ 1  và có bảng biến thiên như hình bên. Tổng số 

đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 
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A. 2 .  B. 1. C. 3 . D. 4 . 

Câu 35: Cắt hình nón bởi một hình phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có 

cạnh huyền bằng 6a . Thể tích của khối nón đó bằng 

A. 
3 6

3

a
V


 . B. 

3 6

2

a
V


 . C. 

3 6

4

a
V


 . D. 

3 6

6

a
V


 . 

Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  tam giác vuông cân tại , , 2.A AB a AA a   

Gọi M  là trung điểm .BC  Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM  và B C  bằng 

A. 
2

2
a . B. 

2

a
. C. 

3

4

a
. D. 2a . 

Câu 37: Tìm hệ số của 5x trong khai triển 
2 1

2

n

x

x

 
 

 
biết n là số dương thỏa mãn: 1 35 0n

n nC C   . 

A. 
35

2
 . B. 

35

16
. C. 

35

16
 . D. 

35

2
. 

Câu 38: Cho hình chóp đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng a . Gọi   là góc giữa hai mặt phẳng  SBD  

và  SCD . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. tan 6  . B. tan 2  . C. 
2

tan
2

  . D. 
3

tan
2

  . 

Câu 39: Năm 2022 , một hãng công nghệ có 30  triệu người dùng phần mềm của họ. Hãng đặt kế hoạch, 

tron 3  năm tiếp theo, mỗi năm số lượng người dùng phần mềm tăng 8%  so với năm trước và từ năm thứ 

4  trở đi, số lượng người dùng phần mềm sẽ tăng 5%  so với năm trước đó. Theo kế hoạch đó, hỏi bắt đầu 

từ năm nào số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50  triệu người? 

A. Năm 2029 . B. Năm 2028 . C. Năm 2031. D. Năm 2030 . 

Câu 40: Cho hàm số    3 4 2 1f x ax a x     với a  là tham số. Nếu 
 

   
;0

max 2f x f


  thì 
 

 
0;3

max f x

bằng 

A. 4 .  B. 1. C. 8 . D. 9 . 

Câu 41: Cho hàm số  y f x . Đồ thị hàm số  y f x  như hình bên. Hỏi hàm số    23g x f x   

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? 

 

A.  1;2 . B.  3; 2  . C.  1;0 . D.  2;3 . 
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Câu 42: Cho hàm số ( )f x  xác định trên 
1

\
2

 
 
 

, thỏa mãn  
2

' , (0) 1
2 1

f x f
x

 


 và (1) 3f  . Giá trị 

của biểu thức ( 1) (4)f f   bằng 

A. 5 ln 21 . B. 5 ln12 . C. 4 ln12 . D. 4 ln21 . 

Câu 43: Có bao nhiêu số nguyên dương a  sao cho ứng với mỗi a  có đúng hai số nguyên b  thỏa mãn 

  22 6 log 0b b a    ? 

A. 67 .  B. 64 . C. 65 . D. 66 . 

Câu 44: Cho hình trụ có chiều cao bằng 2a . Trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ lấy hai điểm 

,A B ; trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ lấy hai điểm ,C D  sao cho ABCD  là hình vuông và mặt 

phẳng  ABCD  tạo với đáy của hình trụ góc 45o . Thể tích khối trụ đã cho bằng: 

A. 
33 2

2

a
. B. 36 2 a . C. 33 2 a . D. 

33 2

8

a
. 

Câu 45: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại A  và 3AB  , 7AC  , 1SA . Hai mặt 

bên  SAB  và  SAC  lần lượt tạo với mặt đáy các góc bằng 45  và 60 . Thể tích của khối chóp đã cho 

bằng 

A. 
1

2
.  B. 

3

2
. C. 

7

6
. D. 

7 7

6
. 

Câu 46: Cho hàm số bậc ba  y f x  có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. 

 

Có bao giá trị nguyên của tham số  0;2023m  để hàm số 
 

 

100mf x
y

f x m





 có đúng 5  điểm cực trị? 

A. 1974 . B. 1923 . C. 1973 . D. 2013  

Câu 47: Cho hàm số  y f x  có đạo hàm trên  và     1 2f x x x     với mọi .x  Số các giá trị 

nguyên m  sao cho hàm số  3 22 3 12y f x x x m     có 11 điểm cực trị là 

A. 23.  B. 27. C. 24. D. 26. 

Câu 48: Cho hàm số ( )y f x  có bảng biến thiên như sau: 

http://www.vinastudy.vn/
http://www.vinastudy.vn/


Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12  
www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64    

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn                                          Liên hệ:  0832.64.64.64           -Trang14 

 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình  24 4f x x m   có ít nhất ba nghiệm dương phân 

biệt? 

A. 19.  B. 21. C. 20. D. 18. 

Câu 49: Kí hiệu S  là tập tất cả số nguyên m  sao cho phương trình  
2 1 93 3 3x mx xmx    có nghiệm thuộc 

khoảng (1;9) . Số phần tử của S  là? 

A. 11.  B. 3. C. 9. D. 12. 

Câu 50: Xét tất cả các cặp số nguyên dương ( );a b , ở đó a b sao cho ứng với mỗi cặp số như vậy có 

đúng 50  số nguyên dương x  thỏa mãn ln ln lna x b  . Hỏi tổng a b nhỏ nhất bằng bao nhiêu? 

A. 22 .  B. 36 . C. 11. D. 50 . 
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